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PHỤ LỤC I
BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG CÔNG TÁC KIỂM TRA 
VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
(Ban hành kèm Thông tư số ......./2025/TT-BCA ngày .... / ..../2025 của Bộ Công an)


1. Sổ giao, nhận ca trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (Mẫu số 01).
2. Sổ tiếp nhận và xử lý thông tin báo cháy, sự cố, tai nạn (Mẫu số 02).
3. Lệnh điều động lực lượng, phương tiện đi chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Mẫu số 03).
4. Phiếu chiến thuật chữa cháy (Mẫu số 04).
5. Quyết định về việc kiểm tra công tác trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (Mẫu số 05).
6. Biên bản kiểm tra công tác tác trực sẵn sàng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (Mẫu số 06).
7. Kế hoạch kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy (Mẫu số 07).
8. Báo cáo kết quả kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy (Mẫu số 08).
9. Sổ theo dõi công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (Mẫu số 09).
10. Giáo án huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (Mẫu số10).
11. Báo cáo công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (Mẫu số 11).
[bookmark: bieumau_ms_04]12. Quyết định thành lập hội đồng kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (Mẫu số 12).
[bookmark: bieumau_ms_05]13. Biên bản kiểm tra, đánh giá kết quả công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (Mẫu số 13).
14. Sổ theo dõi công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Mẫu số 13).
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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMMẫu số 01
Ban hành kèm theo 
Thông tư số     /2025/TT-BCA ngày    /    /2025

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



…………………(1)…………………
…………………(2)…………………




SỔ GIAO, NHẬN 
CA TRỰC SẴN SÀNG CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
(Năm .........)







Hồi …. giờ …. phút, ngày … tháng … năm ….
Chúng tôi gồm:
1. Ca giao trực:
- Trực lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ/Công an cấp huyện:  
   Đ/c ………………..………………………………………………………….…, cấp bậc……..……..…, chức vụ.………....……
- Trực chỉ huy cấp Đội: Đ/c ………………………………………………………, cấp bậc……..……..…, chức vụ.………....……
- Trực tiếp nhận và xử lý thông tin báo cháy và sự cố, tai nạn: 	
+ Đ/c ………..……………..………………………………………………………, cấp bậc……..……..…, chức vụ.………....……
+ Đ/c ………..……………..………………………………………………………, cấp bậc……..……..…, chức vụ.………....……
- Trực chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:
	STT
	Phương tiện thường trực
	Cán bộ, chiến sĩ thường trực
	Ghi chú

	
	
	Tổ trưởng
	Chiến sĩ
	Lái xe/tàu…
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


2. Ca nhận trực:
- Trực lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ/Công an cấp huyện:  
    Đ/c ………………..……………………………………………………...….…, cấp bậc……..……..…, chức vụ.………....……
- Trực chỉ huy cấp Đội: Đ/c ………………………………………………………, cấp bậc……..……..…, chức vụ.………....……
- Trực tiếp nhận và xử lý thông tin báo cháy và sự cố, tai nạn: 	
+ Đ/c ………..……………..………………………………………………………, cấp bậc……..……..…, chức vụ.………....……
+ Đ/c ………..……………..………………………………………………………, cấp bậc……..……..…, chức vụ.………....……
- Trực chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:
	STT
	Phương tiện thường trực
	Cán bộ, chiến sĩ thường trực
	Ghi chú

	
	
	Tổ trưởng
	Chiến sĩ
	Lái xe/tàu…
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



Bàn giao ca trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với những nội dung sau:
1. Tình hình ca trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Công tác tiếp nhận và xử lý thông tin: .............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
- Công tác tham gia chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: ...........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
- Tổ chức học tập phương án, huấn luyện nghiệp vụ: ..........................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
- Các công việc khác: .............................................................................................................................................................................
2. Tình hình phương tiện trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Số lượng, tình trạng hoạt động của phương tiện trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: ........................................................
................................................................................................................................................................................................................
- Công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: ........................................
................................................................................................................................................................................................................
3. Các nội dung khác
................................................................................................................................................................................................................
	NGƯỜI GIAO
………(3)………
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
	NGƯỜI NHẬN
………(3)………
(Ký và ghi rõ họ tên)









Ghi chú: 
(1) Tên đơn vị cấp trên trực tiếp của đơn vị lập sổ.
(2) Tên đơn vị lập sổ.
(3) Chức danh: Đội trưởng hoặc Phó Đội trưởng.

		 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Mẫu số 02
Ban hành kèm theo 
Thông tư số    /2025/TT-BCA ngày     /   /2025


……..…………………(1)………………………
………..……………..…………(2)…….………………………
 


SỔ TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN BÁO CHÁY, SỰ CỐ, TAI NẠN
(Năm ...)






 



NỘI DUNG TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN BÁO CHÁY, SỰ CỐ, TAI NẠN
Ca trực từ ... giờ ... phút, ngày ... tháng ... năm …….. đến ... giờ ... phút, ngày ... tháng ... năm ……
1. Thời gian nhận thông tin báo cháy, sự cố, tai nạn: ... giờ ... phút, ngày ... tháng ... năm……… 
2. Hình thức tiếp nhận thông tin báo cháy, sự cố, tai nạn (Qua số điện thoại 114/số điện thoại của đơn vị /hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và truyền tin báo sự cố/do người dân trực tiếp đến báo): ……………………….…………………………………….
3. Họ tên, địa chỉ, số điện thoại (nếu có) của người báo cháy, sự cố, tai nạn:….……………………….……………………….………………….…………………
4. Địa chỉ, thời gian xảy ra cháy, sự cố, tai nạn: ……………………….……………………….……………………….……………………………………………………..………
5. Loại hình xảy ra cháy, sự cố, tai nạn: ……………………….……………………….……………………….……………………….………………………………………………..
6. Thông tin cơ bản về đám cháy, sự cố, tai nạn (Quy mô đám cháy, sự cố, tai nạn; số lượng, tình trạng người bị mắc kẹt trong đám cháy, sự cố, tai nạn; nguy cơ cháy lan):……………………….……………………….……………………….……………………….……………………… ……………………….……………………………….……………………………………………………………….……………………….……………………….……………………….…………………
7. Những thông tin khác liên quan đến đám cháy, sự cố, tai nạn:……………………….……………………….………………………………….………………………
……………………….……………………….……………………….……………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………..….………………
8. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sau khi điều động lực lượng, phương tiện đi chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:…………… …………………….……………………….……………………………….…………………………….……………………….……………………….……………………….……………………………….……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
	 TRỰC CHỈ HUY ĐƠN VỊ
…….(3) ..........
(Ký và ghi rõ họ tên)
	CÁN BỘ
TRỰC TIẾP NHẬN, XỬ LÝ THÔNG TIN
(Ký và ghi rõ họ tên)



Ghi chú:
(1) Tên đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý.
(2) Đơn vị trực tiếp nhận và xử lý thông tin báo cháy, sự cố, tai nạn.
(3) Chức danh: Đội trưởng hoặc Phó Đội trưởng.
	 
	[bookmark: chuong_pl_2]Mẫu số 03
Ban hành kèm theo Thông tư số    ..../2025/TT-BCA ngày     /    /2025


		………(1)…….
………(2)…….
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …./LĐĐ
	…., ngày ... tháng ... năm ……..


 
[bookmark: chuong_pl_2_name][bookmark: chuong_pl_2_name_name]LỆNH ĐIỀU ĐỘNG
LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN ĐI CHỮA CHÁY
 VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Hồi ... giờ .... phút, ngày ... tháng ... năm...
Tôi: …………………….. Cấp bậc …………….. Chức vụ ……………….
…………………………………………. (2) ………………………………
Ra lệnh cho: ……………………………………………………
Điều động ngay lực lượng, phương tiện đi chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gồm:
- Lực lượng: ………………. người;
- Phương tiện: …………………………………………………
……………………………………………………………………
Đi làm nhiệm vụ tại địa chỉ: 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
 
	 
	………….(3)……….
(Ký, ghi rõ họ tên)


 
Ghi chú:
(1) Tên đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý.
(2) Tên đơn vị của người ra lệnh.
(3) Chức vụ của người ra lệnh.
		………(1)…….
………(2)…….
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: …./LĐĐ
	…., ngày ... tháng ... năm ……..


 
LỆNH ĐIỀU ĐỘNG
LỰC LƯỢNG, PHƯƠNG TIỆN ĐI CHỮA CHÁY 
VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Hồi ... giờ .... phút, ngày ... tháng ... năm...
Tôi: …………………….. Cấp bậc …………….. Chức vụ ……………….
…………………………………………. (2) ………………………………
Ra lệnh cho: ………………………………………………………….
Điều động ngay lực lượng, phương tiện đi chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ gồm:
- Lực lượng: ………………. người;
- Phương tiện: ……………………………………………
………………………………………………………………
Đi làm nhiệm vụ tại địa chỉ: 
………………………………………………………………
………………………………………………………………
 
	 
	………….(3)……….
(Ký, ghi rõ họ tên)


 
Ghi chú:
(1) Tên đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý.
(2) Tên đơn vị của người ra lệnh.
(3) Chức vụ của người ra lệnh.



	…(1)…
…(2)…
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------
	[bookmark: chuong_pl_1]Mẫu số 04
Ban hành kèm theo Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020
	8. Huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy
	Số TT
	Cơ quan, tổ chức được huy động
	Số điện thoại
	Số người huy động
	Số phương tiện, thiết bị, tài sản được huy động

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


9. Nguồn nước phục vụ chữa cháy:
	Số TT
	Nguồn nước
	Trữ lượng (m3) hoặc lưu lượng (l/s)
	Vị trí, khoảng cách nguồn nước (m)
	Những điểm cần chú ý

	1
	Trong cơ sở
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	2
	Ngoài cơ sở
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	 NGƯỜI LẬP PHIẾU
(Ký và ghi rõ họ tên)
	LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)




Ghi chú:
(1) Tên cơ quan chủ quản cấp trên;
(2) Tên cơ quan ban hành Phiếu chiến thuật chữa cháy.
Phiếu chiến thuật chữa cháy có thể đánh máy hoặc viết tay nhưng phải bảo đảm để đọc được các thông tin trong phiếu

	
PHIẾU CHIẾN THUẬT CHỮA CHÁY
Trích từ PACC số:…………….
1. Tên cơ sở/ khu dân cư:……………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. Địa chỉ: ………………………………………………………………………
3. Điện thoại ……………………………………………………………………
4. Đơn vị được phân công thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:
...........................................................................................................................
5. Công an cấp xã nơi xảy ra cháy:……..… điện thoại: ………
6. Tuyến đường từ đơn vị được phân công thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến cơ sở/khu dân cư:
a) ………………………………………………………………………………….....
………………………………………………………………………………….........
b) ………………………………………………………………………………….....
…………………………………………………………………………………..........
7. Đặc điểm chiến, kỹ thuật chữa cháy
	Số TT
	Tình huống cháy
	Loại, khối lượng chất cháy chủ yếu
	Những điểm cần chú ý khi chữa cháy (Chiến thuật chữa cháy, lực lượng, phương tiện chữa cháy)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



	



Mẫu số 05
Ban hành kèm theo  Thông tư số     /2025/TT-BCA  ngày      /    /2025

	………. (1)……….
………. (2)……….

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:  …./QĐ- …(3)…
	…(4)…, ngày….. tháng …..năm …....



QUYẾT ĐỊNH 
Về việc kiểm tra công tác trực sẵn sàng 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
…(5)…
Căn cứ Thông tư số     /2025/TT-BCA ngày    tháng    năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định nhiệm vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân;
Căn cứ …………………………………..(6)……………………………..;
Theo đề nghị của ……….…..…………………..…………………………. 
QUYẾT ĐỊNH:
	Điều 1: Kiểm tra định kỳ/đột xuất công tác trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại:…………. …………………………………………………………
	Thời gian kiểm tra: Từ ……..…….…….…..… đến ………………….....…
	Điều 2: Thành lập đoàn kiểm tra công tác trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của …(2)… gồm các đồng chí có tên dưới đây:
1. Đ/c ………………., cấp bậc…………, chức vụ …..…... - Trưởng đoàn;
2. Đ/c ………………., cấp bậc…………, chức vụ …..…... - Thành viên;
……….……………………………………………………………… .
Điều 3: Đoàn kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra công tác trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các đơn vị tại Điều 1 và báo cáo kết quả kiểm tra về Thủ trưởng đơn vị.
	Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng đoàn phân công. Đoàn kiểm tra tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.
	Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí có tên nêu  tại Điều 2 và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- ………………;
- Lưu: VT, …... .

	
	…(7)…
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


Ghi chú: 
(1) Tên đơn vị chủ quản trực tiếp của đơn vị ban hành quyết định;
(2) Tên đơn vị ban hành quyết định;
(3) Chữ viết tắt của đơn vị ban hành quyết định;
(4) Địa danh;
(5) Chức vụ của người có thẩm quyền ban hành quyết định;
(6) Các căn cứ khác để ban hành Quyết định;
(7) Quyền hạn, chức vụ của người ký;

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Mẫu số 06
Ban hành kèm theo 
Thông tư số     /2025/TT-BCA 
ngày    /     /2025


BIÊN BẢN KIỂM TRA CÔNG TÁC 
TRỰC SẴN SÀNG CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Thực hiện Quyết định số …. ngày… tháng … năm …. của …(1)… về việc kiểm tra công tác trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Hôm nay, vào hồi … giờ…. phút ngày … tháng … năm …., đoàn kiểm tra của …(2)… đã tiến hành kiểm tra công tác trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại: …(3)…, cụ thể như sau:
	I. THÀNH PHẦN
1. Đoàn kiểm tra
1.1. Đ/c ……………, cấp bậc …………, chức vụ …...….. - Trưởng đoàn;
1.2. Đ/c …………..……, cấp bậc …………, chức vụ …...….. - Thành viên;
………………………………………………………………..……………
2. Đơn vị được kiểm tra
1.1. Đ/c ……………………, cấp bậc …………, chức vụ …………....….;
1.2. Đ/c ……………………, cấp bậc …………, chức vụ …………....….; 
…………………………………………………………………………….
II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA 
1. Kiểm tra báo động: ................................................................................. 
.......................................................................................................................
2. Kiểm tra lực lượng trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
3. Kiểm tra phương tiện trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
4. Kiểm tra các điều kiện phục vụ công tác trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
5. Kiểm tra việc chấp hành Điều lệnh nội vụ Công an nhân dân:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
III. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
IV. KẾT LUẬN CỦA ĐOÀN KIỂM TRA
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

Biên bản này được lập xong vào hồi ..... giờ ....... phút, ngày ..... tháng .... năm ....... gồm ..... trang và được lập thành ..... bản, đã đọc lại cho mọi người nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây./.

	 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
ĐƯỢC KIỂM TRA 
(Ký và ghi rõ họ tên)

	ĐẠI DIỆN 
ĐOÀN KIỂM TRA
(Ký và ghi rõ họ tên)






Ghi chú: 
(1) Chức vụ của người có thẩm quyền ban hành Quyết định kiểm tra.
(2) Tên đơn vị ban hành Quyết định kiểm tra.
(3) Tên đơn vị được kiểm tra.
























	………(1)…..…
………(2)…..…


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
	Mẫu số 07
Ban hành kèm theo Thông tư số .../2025/TT-BCA, ngày ......



KẾ HOẠCH
………………………………(3)……………………………..
 

…………………...............................(4).........................................................
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
…………………...............................(5).........................................................
II. NỘI DUNG 
1. Nội dung kiểm tra (6)
2. Đối tượng, thời gian kiểm tra (7)
3. Thành phần kiểm tra (8)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
……………………………………………………………………………
	Nơi nhận:
- .........;
-…….
- Lưu: ….
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





Ghi chú: 
(1) Công an tỉnh/ thành phố…;
(2) Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ/Công an cấp huyện/Công an cấp xã
(3) Ghi một trong các nội dung: Kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy; kiểm tra chuyên đề…; 
(4) Ghi căn cứ văn bản pháp luật hoặc văn bản chỉ đạo, kế hoạch của cơ quan cấp trên để ban hành kế hoạch kiểm tra đối với địa bàn, cơ sở; 
(5) Ghi mục đích, yêu cầu phù hợp với nội dung kế hoạch kiểm tra; 
(6) Ghi nội dung kiểm tra theo quy định tại khoản …. Điều …. Nghị định số …/2025/NĐ-CP phù hợp với đối tượng kiểm tra; 
(7) Ghi tên cơ sở, địa chỉ, thời gian kiểm tra (kiểm tra cơ sở cụ thể)/ghi số lượng, loại hình cơ sở, công trình xây dựng, nhà ở, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, thời gian thực hiện kiểm tra, kèm theo phụ lục thống kê danh sách cơ sở, địa chỉ, thời gian kiểm tra, cán bộ quản lý địa bàn, cơ sở (kiểm tra theo tuần/tháng/quý/6 tháng…)
(8) Ghi rõ họ, tên, chức vụ người được phân công kiểm tra (kiểm tra cơ sở cụ thể); ghi đại diện  đơn vị (kiểm tra theo tuần/tháng/quý/6 tháng…)


Phụ lục: Phân công kiểm tra về PCCC và CNCH định kỳ đối với cơ sở
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số ......./.......... ngày ..... tháng.... năm)

	TT
	Đối tượng kiểm tra
	Địa chỉ
	Thời gian kiểm tra
	Họ, tên cán bộ quản lý địa bàn, cơ sở
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	………(1)…..…
………(2)…..…


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
	Mẫu số 08
Ban hành kèm theo Thông tư số .../2025/TT-BCA, ngày .....



BÁO CÁO 
Kết quả kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy

Kính gửi:…………………………(3)………………………………..  

Thực hiện…...………(4)……………..……, ngày ....…/……/…, …(5)…… đã tiến hành kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy tại ……(6)….., kết quả như sau:
I. KẾT QUẢ KIỂM TRA: 
…………………………………………(7)………………………………
II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:
…………………………………………(8)………………………………
Trên đây là kết quả về phòng cháy, chữa cháy đối với ..........................(6)....................., ...... (5)......... báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo./. 

	Ý KIẾN CỦA CHỈ HUY CẤP ĐỘI QUẢN LÝ TRỰC TIẾP
..... (9) .....

	
	ĐẠI DIỆN 
ĐOÀN KIỂM TRA/CÁN BỘ KIỂM TRA
(ký, ghi rõ họ, tên)


Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
..............................................................................(10)............................................

Ghi chú: 
 (1) Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ/Công an cấp huyện/Công an cấp xã;
(2) Đơn vị cấp đội/tổ trực tiếp tổ chức thực hiện kiểm tra;
(3) Ghi lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ/Công an cấp huyện/Công an cấp xã ban hành kế hoạch kiểm tra;
(4) Ghi số, ngày, tháng, năm kế hoạch kiểm tra;
(5) Ghi Đoàn kiểm tra/CBCS thực hiện kiểm tra;
(6) Ghi tên, địa chỉ đối tượng đã được kiểm tra;
(7) Ghi tóm tắt nội dung, kết quả kiểm tra, tồn tại, vi phạm về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ;
(8) Ghi nội dung đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo, chỉ huy (thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; có văn bản kiến nghị đối tượng kiểm tra; văn bản gửi cơ quan quản lý chuyên ngành…)
(9) Ý kiến của chỉ huy cấp đội trực tiếp quản lý (áp dụng đối với trường hợp phân công cán bộ thực hiện kiểm tra);
(10) Ý kiến chỉ đạo, phân công nhiệm vụ thực hiện của lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng/cấp huyện/cấp xã.


Mẫu số 09
Ban hành kèm theo 
Thông tư số       /2025/TT-BCA
Ngày     /    /2025
…(1)…
……(2)……







SỔ THEO DÕI CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN
NGHIỆP VỤ CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
NĂM……..









Ghi chú:
(1) Tên đơn vị cấp trên trực tiếp của đơn vị lập sổ;
(2) Tên đơn vị lập sổ.












































BẢNG THEO DÕI CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ


	STT
	Ngày, tháng
	Họ và tên
cán bộ huấn luyện
	Quân số
	Nội dung huấn luyện
	Địa điểm huấn luyện
	Xác nhận của cán bộ huấn luyện
	Ghi chú

	
	
	
	Tổng số
	Có mặt
	Vắng mặt
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Có lý do
	Không có lý do
	
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





Mẫu số 10
[bookmark: _Hlk124746837][bookmark: _Hlk124746838][bookmark: _Hlk124746850][bookmark: _Hlk124746851][bookmark: _Hlk124746864][bookmark: _Hlk124746865]Ban hành kèm theo 
Thông tư số      /205/TT-BCA
Ngày     /    /2025

	[bookmark: _Hlk123812664]
.…(1)….
….(2)….
	
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	               Số: …../GAHL- (3)
	…(4)…, ngày….tháng….năm 20…



GIÁO ÁN HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ  
(SỐ: ……)
		Khoa mục: …………………
		Thời gian: …………………..
		Đối tượng: ………………….
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
2. Yêu cầu
- Về chuyên môn, kỹ thuật: ………………………………………………..
- Về an toàn và kỷ luật thao trường: ……………………………………….
- Về thời gian hoàn thành: …………………………………………………
- Vận dụng trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: ………………….
- …………………………………………………………………………….
II. Phương tiện, địa điểm huấn luyện
1. Phương tiện
[bookmark: _Hlk123896685]Tên phương tiện, số lượng: Tùy thuộc vào từng khoa mục mà có các phương tiện khác nhau như xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ, thiết bị chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ …
2. Địa điểm 
- Bãi tập: Chiều dài, chiều rộng…
- Tháp tập, bể bơi…
III. Trình tự, thời gian và phương pháp huấn luyện
1. Trình tự, thời gian huấn luyện
- Tập hợp, điểm danh kiểm tra quân số đầu giờ: …. phút.
- Thông qua chương trình huấn luyện, quán triệt mục đích, yêu cầu buổi huấn luyện: …. phút.
- Khởi động trước khi thực hành: …. phút.
- Hạ khoa mục, thực hành mẫu: …. phút.
- Hỏi đáp các vấn đề còn thắc mắc trước khi vào thực hành: …. phút.
- Tổ chức thực hành và theo dõi tập luyện: …. phút.
- Thu hồi phương tiện, tập trung điểm danh cuối giờ, nhận xét, đánh giá, rút kinh nghiệm buổi tập luyện: …. phút.
2. Phương pháp huấn luyện
- Thuyết trình, phân tích, diễn giải.
- Thị phạm, đội hình mẫu. 
- Chia nhóm, lượt tập luyện.
IV. Nội dung chi tiết
- Sơ đồ, hình ảnh (nếu có).
- Nhiệm vụ (hoặc thao tác) của cán bộ, chiến sĩ.
V. Những điểm cần lưu ý
- Bảo đảm an toàn trong quá trình tập luyện.
- Những điểm trọng yếu của khoa mục.
- Những sai sót mà chiến sĩ thường mắc phải.
- Trường hợp thiếu chiến sĩ, thiếu phương tiện khi triển khai đội hình, cách xử lý.
- …………………………………………………………………………….
VI. Tài liệu tham khảo
- Tài liệu có tính pháp lý do cấp trên quy định.
- Các tài liệu có liên quan…
	LÃNH ĐẠO DUYỆT



	
	NGƯỜI LẬP GIÁO ÁN






Ghi chú:
(1) Cơ quan quản lý cấp trên;
(2) Cơ quan xây dựng giáo án;
(3) Chữ viết tắt của đơn vị xây dựng giáo án;
(4) Địa danh.




Mẫu số 11
Ban hành kèm theo 
Thông tư số      /2025/TT-BCA
Ngày    /    /2025




	.…(1)….
….(2)….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: ……./BC-(3)
	…(4)…, ngày … tháng … năm …… 



BÁO CÁO
CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
…(5)…

	I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI HUẤN LUYỆN
1. Xây dựng kế hoạch, chương trình
2. Xây dựng giáo án huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
3. Các điều kiện bảo đảm huấn luyện
II. CÔNG TÁC HUẤN LUYỆN
1. Thời gian: Từ ngày ………………. đến ngày ……………...
2. Đối tượng, thời gian và nội dung huấn luyện
2.1. Đối với lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và lãnh đạo Công an cấp huyện
a) Số lượng: 
- Lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: … đ/c. 
- Lãnh đạo Công an cấp huyện: … đ/c.
b) Thời gian huấn luyện: … giờ:
- Lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: … giờ. 
- Lãnh đạo Công an cấp huyện: … giờ.
c) Nội dung huấn luyện:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
	2.2. Đối với chỉ huy các đội nghiệp vụ được giao thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và chỉ huy đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an cấp huyện
	a) Số lượng: 
- Chỉ huy các đội nghiệp vụ được giao thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: … đ/c.
- Chỉ huy đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an cấp huyện: … đ/c.
b) Thời gian huấn luyện: … giờ.
c) Nội dung huấn luyện:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
2.3. Đối với cán bộ, chiến sĩ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
a) Số lượng: 
- Cán bộ, chiến sĩ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: … đ/c.
- Cán bộ, chiến sĩ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an cấp huyện: … đ/c.
b) Thời gian huấn luyện: … giờ.
c) Nội dung huấn luyện:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
2.4. Đối với lái xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ; lái tàu, xuồng, ca nô chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ 
a) Số lượng: 
- Lái xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ; lái tàu, xuồng, ca nô chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: … đ/c.
- Lái xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ; lái tàu, xuồng, ca nô chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an cấp huyện: … đ/c.
b) Thời gian huấn luyện: … giờ.
c) Nội dung huấn luyện:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
	III. KẾT QUẢ KIỂM TRA
1.  Quân số kiểm tra
- Lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: …/… đ/c, chiếm tỷ lệ …%  (lý do vắng mặt:..........……).
- Lãnh đạo Công an cấp huyện: …/… đ/c, chiếm tỷ lệ …% (lý do vắng mặt:..........……).
- Chỉ huy các đội nghiệp vụ được giao thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:…/… đ/c, chiếm tỷ lệ …%  (lý do vắng mặt:..........……).
- Chỉ huy đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an cấp huyện: …/… đ/c, chiếm tỷ lệ ...% (lý do vắng mặt:..........……).
- Cán bộ, chiến sĩ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: …/… đ/c, chiếm tỷ lệ …% (lý do vắng mặt:………..…).
- Cán bộ, chiến sĩ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an cấp huyện: …/… đ/c, chiếm tỷ lệ ...% (lý do vắng mặt:..........……).
- Lái xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ; lái tàu, xuồng, ca nô chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: …/… đ/c, chiếm tỷ lệ …% (lý do vắng mặt:………..).
- Lái xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ; lái tàu, xuồng, ca nô chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thuộc Công an cấp huyện:…/… đ/c, chiếm tỷ lệ …% (lý do vắng mặt:………..…).
2. Kết quả kiểm tra
2.1. Phần lý thuyết
- Bằng hình thức thi…………
- Kết quả kiểm tra:
+ Đạt: …/... đ/c, chiếm tỷ lệ: …%.
+ Chưa đạt: …/… đ/c, chiếm tỷ lệ: …%.
2.2. Phần thực hành
a) Cá nhân:
- Nội dung kiểm tra:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Kết quả kiểm tra:
+ Đạt: …/… đ/c, chiếm tỷ lệ: …%.
+ Chưa đạt: …/… đ/c, chiếm tỷ lệ: …%.
b) Đồng đội:
- Nội dung kiểm tra:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
- Kết quả kiểm tra:
+ Đạt: …/... đ/c, chiếm tỷ lệ: …%.
+ Chưa đạt: .../... đ/c, chiếm tỷ lệ: …%.
IV. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ
1. Ưu điểm
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
2. Hạn chế
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
3. Nguyên nhân hạn chế
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
	Nơi nhận:
- …
- …
Ghi chú:
(1) Cơ quan quản lý cấp trên;
(2) Cơ quan xây dựng báo cáo;
(3) Chữ viết tắt của đơn vị xây dựng báo cáo;
(4) Địa danh;
(5) 6 tháng đầu năm hoặc cả năm.
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



BẢNG THỐNG KÊ 
KẾT QUẢ HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
	STT
	Đơn vị
	Quân số huấn luyện
	Thời gian tham gia huấn luyện
	Kết quả kiểm tra
	Kết quả huấn luyện

	
	
	LĐ
	CH
	CBCS
	LX
	Tổng
	LĐ
	CH
	CBCS
	LX
	Tổng
	Đạt
	Chưa đạt
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1
	Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đội…………………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đội…………………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công an huyện
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Đội…………………………
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……..
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:
- (2) : Ghi tên đơn vị tham gia huấn luyện và kiểm tra nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
- (3), (4): “LĐ”: Thống kê số lượng lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và lãnh đạo Công an cấp huyện; “CH”: Chỉ huy đội; “CBCS”: Cán bộ, chiến sĩ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; “LX”: Lái xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ; lái tàu, xuồng, ca nô chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.
- (5): Ghi số lượng cán bộ, chiến sĩ và tỉ lệ phần trăm so với tổng cán bộ, chiến sĩ. Ví dụ: “50-100%”.
- (6): Ghi “Đạt” hoặc “Chưa đạt”.
Mẫu số 12
Ban hành kèm theo 
Thông tư số     /2025/TT-BCA
Ngày     /    /2025


	…. (1)….
…. (2)….
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:  …./QĐ- …(3)…
	                   …(4)…, ngày….. tháng …..năm …....


		QUYẾT ĐỊNH 
Thành lập hội đồng kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện nghiệp vụ 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
…(5)…
Căn cứ Thông tư số        /2023/TT-BCA ngày       tháng      năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong Công an nhân dân;
Căn cứ …………………………………..(6)……………………………………..;
Theo đề nghị của ……….…..…………………..………………………….
QUYẾT ĐỊNH:
	
	Điều 1: Thành lập hội đồng kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của …(2)… gồm các đồng chí có tên dưới đây:
1. Đ/c ………………., cấp bậc…………, chức vụ …..…..- Chủ tịch;
2. Đ/c ………………., cấp bậc…………, chức vụ …..…..- Thành viên;
………………………………………………………………………..;
	     Đ/c ………………., cấp bậc…………, chức vụ …..…..- Thư ký.
Điều 2: Hội đồng kiểm tra có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và báo cáo kết quả theo quy định. 
Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Chủ tịch hội đồng phân công. Hội đồng kiểm tra tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.
	Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí có tên nêu tại Điều 1 và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- ………………;
- Lưu: VT, …... .
	
	…(7)…
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Ghi chú: 
(1) Tên đơn vị chủ quản trực tiếp của đơn vị ban hành quyết định;
(2) Tên đơn vị ban hành quyết định;
(3) Chữ viết tắt của đơn vị ban hành quyết định;
(4) Địa danh;
(5) Chức vụ của người có thẩm quyền ban hành quyết định;
(6) Các căn cứ khác để ban hành quyết định;
(7) Quyền hạn, chức vụ của người ký.





Mẫu số 13
Ban hành kèm theo 
Thông tư số     /2025/TT-BCA
Ngày     /    /2025


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC 
HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

Thực hiện Quyết định số …. ngày… tháng … năm …. của …(1)… về việc thành lập hội đồng kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Hôm nay, vào hồi … giờ…. phút ngày … tháng … năm …., hội đồng kiểm tra của …(2)… đã tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại: …(3)…, cụ thể như sau:
	I. THÀNH PHẦN
1. Hội đồng kiểm tra
1.1. Đ/c …………..……, cấp bậc …………, chức vụ …... - Chủ tịch;
1.2. Đ/c …………..……, cấp bậc …………, chức vụ …... - Thành viên;
………………………………………………………………..……………
2. Đơn vị được kiểm tra
1.1. Đ/c …………………………, cấp bậc …………, chức vụ ………….;
1.2. Đ/c …………………………, cấp bậc …………, chức vụ ………….; 
……………………………………………………………………………..
II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA
1. Kiểm tra kế hoạch, chương trình, giáo án, sổ theo dõi công tác huấn luyện, các điều kiện bảo đảm phục vụ công tác huấn luyện; kế hoạch kiểm tra, biên bản kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện, báo cáo công tác huấn luyện
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Kiểm tra, thẩm định kết quả huấn luyện theo báo cáo của đơn vị huấn luyện
..................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
III. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

IV. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐỒNG KIỂM TRA
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

Biên bản này được lập xong vào hồi ..... giờ ..... phút, ngày ... tháng ... năm .... gồm ..... trang và được lập thành ..... bản, đã đọc lại cho mọi người nghe, công nhận đúng và nhất trí ký tên dưới đây./.

	 ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
ĐƯỢC KIỂM TRA 
(Ký và ghi rõ họ tên)

	ĐẠI DIỆN 
HỘI ĐỒNG KIỂM TRA
(Ký và ghi rõ họ tên)



Ghi chú: 
(1) Chức vụ của người có thẩm quyền ban hành Quyết định kiểm tra;
(2) Tên đơn vị ban hành Quyết định kiểm tra;
(3) Tên đơn vị được kiểm tra.










PHỤ LỤC II
BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN
 CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ CƠ GIỚI

(Ban hành kèm theo Thông tư số …/2025/TT-BCA
ngày … tháng …  năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an)

I. Bảo quản phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cơ giới 
1. Xe chữa cháy, xe chuyên dùng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
a) Kiểm tra và thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và môi trường bên trong và bên ngoài địa điểm bảo quản phương tiện.
  b) Kiểm đếm số lượng và sắp xếp phương tiện gọn gàng bảo đảm đúng vị trí bảo quản, lưu trữ theo quy định. Các phương tiện, dụng cụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trang bị theo xe chữa cháy, xe chuyên dùng như lăng, vòi, ba chạc, thang, ống dẫn khói... bảo đảm đủ cơ số theo thiết kế.
c) Kiểm tra và làm sạch bề mặt các chi tiết của phương tiện.
d) Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện bằng phương pháp trực quan để kịp thời phát hiện hư hỏng:
- Hệ thống gương chiếu hậu, hệ thống kính chắn gió hoạt động bình thường;
- Mức nhiên liệu, bổ sung nhiên liệu trong bình chứa nếu thiếu (bình chứa phải luôn đầy hoặc ít nhất là 4/5 dung tích bình);
- Mức dung dịch xúc tác xử lý khí thải AdBlue đối với các xe sử dụng động cơ diesel từ euro 5 trở lên (bình chứa luôn đầy hoặc ít nhất 1/2 dung tích bình);
- Sự rò rỉ các loại chất lỏng khu vực gầm xe;
- Mức dầu bôi trơn động cơ, dầu bôi trơn hộp trích công suất, nước làm mát động cơ, nước rửa kính, dầu trợ lực lái, dầu trợ lực ly hợp, trợ lực phanh, dầu thủy lực của hệ thống chuyên dùng (nếu có) phải đảm bảo đầy đủ theo quy định của nhà sản xuất;
- Tình trạng khung xe, các lá nhíp, giảm xóc, thanh cân bằng,… nếu có hiện tượng biến dạng, hư hỏng phải dừng hoạt động để tiến hành sửa chữa;
- Tình trạng toàn bộ lốp xe đảm bảo đủ áp suất khí bên trong lốp, không bị biến dạng, không bị mắc dị vật và hoạt động bình thường;
- Hoạt động của các cửa kéo khoang chứa, các cơ cấu nâng, hạ thiết bị đảm bảo không bị kẹt;
- Tình trạng của thang, các trang thiết bị đặt trên nóc xe đảm bảo đặt đúng vị trí và hoạt động bình thường;	
- Dầu bơm chân không mồi nước (đối với bơm mồi là bơm cánh gạt sử dụng dầu để bôi trơn và làm kín hoặc bơm pít tông) luôn đảm bảo luôn đầy hoặc ít nhất 1/2 dung tích bình; kiểm tra bình nước mồi bơm chân không (đối với bơm mồi là bơm vòng nước) đảm bảo luôn đầy;
- Ống hút nước không bị cong gập, thủng, có đủ gioăng, đệm, các đầu nối khi lắp vào nhẹ nhàng, kín;
- Téc nước chữa cháy, téc chất tạo bọt chữa cháy, bảo đảm téc chứa không bị biến dạng, rò rỉ. Téc nước, téc chất tạo bọt luôn đầy dung tích, bảo đảm nước sạch, chất tạo bọt không bị pha trộn với các loại chất lỏng khác; 
- Cánh quạt của thiết bị hút khói không bị biến dạng, nứt, gãy (đối với xe chuyên dùng hút khói).
e) Hằng ngày thực hiện khởi động động cơ một lần trong 15 phút. Khi nhiệt độ môi trường trong ngày thấp hơn 10ºC, việc khởi động được thực hiện 02 lần/ngày (có thể kết hợp cho phương tiện di chuyển trong khoảng cách tương đương với lượng nhiên liệu khởi động động cơ tại chỗ) và bổ sung nhiên liệu cho xe chữa cháy, xe chuyên dùng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
2. Tàu, xuồng, ca nô, mô tô nước 
a) Kiểm tra và thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và môi trường bên trong và bên ngoài địa điểm bảo quản phương tiện.
  b) Kiểm đếm số lượng và sắp xếp phương tiện gọn gàng bảo đảm đúng vị trí bảo quản, lưu trữ theo quy định. Đối với xuồng bơm hơi để trên cạn tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và các chất hóa học có khả năng ăn mòn. Các phương tiện, dụng cụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trang bị theo tàu, xuồng, ca nô, mô tô nước như lăng, vòi, ba chạc,... bảo đảm đủ cơ số theo thiết kế.
c) Kiểm tra và làm sạch bề mặt các chi tiết của phương tiện.
d) Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện bằng phương pháp trực quan để kịp thời phát hiện hư hỏng:
- Hệ thống lái, hệ thống dẫn đường, hệ thống nhiên liệu, bôi trơn, làm mát, bình ắc quy, các dây dẫn điện, thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không có dấu hiệu hư hỏng có thể quan sát bằng mắt thường;
- Téc chất tạo bọt chữa cháy, bảo đảm téc chứa không bị biến dạng, rò rỉ, dung tích chất tạo bọt;
- Hệ thống bơm chữa cháy không có chi tiết bị nứt, dập, thủng và không bị rò rỉ chất lỏng, mức nhiên liệu trong bình chứa phải luôn đầy hoặc ít nhất là 4/5 dung tích bình;
- Vỏ xuồng bơm hơi, nếu thấy hiện tượng bong mép dán, thủng hoặc mài mòn sâu phải ngừng sử dụng và có biện pháp khắc phục;
- Chân vịt, bánh lái không bị biến dạng, mắc dị vật.
e) Hằng ngày thực hiện khởi động động cơ tàu, xuồng, ca nô, mô tô nước một lần trong 15 phút để kiểm tra tình trạng kỹ thuật. Khi nhiệt độ môi trường trong ngày thấp hơn 10ºC, việc khởi động động cơ được thực hiện 02 lần/ngày và bổ sung nhiên liệu cho tàu, xuồng, ca nô, mô tô nước.
3. Máy bơm chữa cháy
a) Kiểm tra và thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và môi trường bên trong và bên ngoài địa điểm bảo quản phương tiện.
  b) Kiểm đếm số lượng và sắp xếp phương tiện gọn gàng bảo đảm đúng vị trí bảo quản, lưu trữ theo quy định. Các phương tiện, dụng cụ chữa cháy trang bị theo máy bơm chữa cháy như bình ắc quy, vòi, ống hút, giỏ lọc rác, khoá mở vòi,... bảo đảm đủ cơ số theo thiết kế.
c) Kiểm tra và làm sạch bề mặt các chi tiết của máy bơm chữa cháy.
d) Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của máy bơm chữa cháy bằng phương pháp trực quan để kịp thời phát hiện hư hỏng:
- Toàn bộ các mũ ốc, vít không được nới lỏng; 
- Mức nhiên liệu trong bình chứa phải luôn đầy hoặc ít nhất là 4/5 dung tích bình, dầu bôi trơn bảo đảm đủ, sạch, không bị rò rỉ;
- Hệ thống dây dẫn điện, bình ắc quy không có dấu hiệu hư hỏng có thể quan sát bằng mắt thường;
- Tình trạng bộ phận dẫn động bơm gây chân không mồi nước; 
- Ống hút nước không bị cong gập, thủng, có đủ gioăng, đệm, các đầu nối khi lắp vào nhẹ nhàng, kín.
e) Hằng ngày thực hiện khởi động động cơ hàng ngày tối đa một lần trong 03 phút (nếu không phun, hút nước) hoặc 15 phút (nếu có hút, phun nước). Khi nhiệt độ môi trường trong ngày thấp hơn 10ºC, việc khởi động động cơ được thực hiện 02 lần/ngày và bổ sung đầy đủ nhiên liệu cho máy bơm chữa cháy. 
4. Phương tiện cơ giới khác
a) Kiểm tra và thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy và môi trường bên trong và bên ngoài địa điểm bảo quản phương tiện.
 b) Kiểm đếm số lượng và sắp xếp phương tiện gọn gàng bảo đảm đúng vị trí bảo quản, lưu trữ theo quy định. Các phương tiện, dụng cụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trang bị theo phương tiện bảo đảm đủ cơ số theo thiết kế.
c) Kiểm tra và làm sạch bề mặt các chi tiết của phương tiện.
d) Kiểm tra tình trạng kỹ thuật của phương tiện bằng phương pháp trực quan để kịp thời phát hiện hư hỏng:
- Lọc gió động cơ, dây cao áp, chế hòa khí, bình chứa, hệ thống truyền động của robot chữa cháy không có dấu hiệu hư hỏng có thể quan sát bằng mắt thường; 
- Bề mặt các chi tiết máy, nếu thấy hiện tượng nứt, rò rỉ chất lỏng hoặc khí thì phải ngừng sử dụng, lên phương án khắc phục;
- Các mối nối không bị nứt gãy, gỉ sét;
- Ống dẫn khí, ống dẫn dầu thủy lực, các khớp nối không bị nứt, biến dạng, rò rỉ;
- Các vật tư tiêu hao như lọc khí, dầu dùng cho khối nén khí (đối với máy nạp khí sạch) đảm bảo sạch sẽ, không có màu, mùi lạ; Dây đai dẫn động không bị nứt, biến dạng, mài mòn;
- Mức dầu thủy lực, nhiên liệu, dung dịch xúc tác xử lý khí thải AdBlue trong bình chứa (nếu có) phải đảm bảo theo yêu cầu của nhà sản xuất.
e) Hằng ngày thực hiện khởi động động cơ trong 05 phút, đối với máy nạp khí sạch, khởi động 02 lần mỗi tuần, mỗi lần 05 phút và bổ sung đầy đủ nhiên liệu cho phương tiện.
II. Bảo dưỡng thường xuyên
1. Xe chữa cháy, xe chuyên dùng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
a) Kiểm tra hoạt động của phương tiện
- Quan sát đèn, đồng hồ của bảng táp lô có tín hiệu bình thường thì khởi động động cơ; nếu có đèn báo sự cố thì phải tìm nguyên nhân để xử lý;
- Sau khi khởi động động cơ không tải từ 01 phút đến 03 phút, cho động cơ chạy ở tốc độ vòng quay khác nhau (nhưng không tăng ga đột ngột); quan sát chỉ số của các đồng hồ báo áp suất dầu bôi trơn, nhiên liệu, nhiệt độ nước làm mát, áp suất khí nén, đồng hồ hoặc đèn báo nạp điện cho ắc quy, đèn báo sự cố khác. Nếu phát hiện động cơ có tiếng kêu lạ hoặc khi đồng hồ, đèn báo có tín hiệu cảnh báo nguy hiểm thì phải tắt máy ngay và báo cho bộ phận kỹ thuật để kiểm tra, sửa chữa;
- Tình trạng hoạt động của các loại đèn, còi tín hiệu giao thông, thiết bị phát tín hiệu ưu tiên. Nếu phát hiện có hư hỏng phải báo bộ phận kỹ thuật để kiểm tra, sửa chữa;
- Tình trạng các dây dẫn điện nếu có hư hỏng phải sửa chữa, thay thế; đầu cực ắc quy phải luôn được siết chặt;
- Tình trạng hoạt động của các công tắc, các cảm biến, van điều khiển… thuộc hệ thống điều khiển các thiết bị chuyên dùng trên xe phải hoạt động bình thường;
- Hệ thống ly hợp bảo đảm khi thao tác sang số, không có tiếng kêu lạ;
- Tình trạng hoạt động của các tay gạt điều khiển thiết bị chuyên dùng, dây ga tay… không bị kẹt;
- Độ kín của hệ thống phanh thông qua quan sát đồng hồ áp suất hơi hoặc dầu và các đèn báo phải đạt yêu cầu của nhà sản xuất; xả nước ở bình chứa hơi (nếu có);
- Tình trạng hoạt động của phanh dừng, đỗ (phanh tay), cho xe tiến, lùi, đạp phanh để đánh giá hiệu lực của hệ thống phanh. Nếu không đảm bảo hiệu quả phải dừng hoạt động để tiến hành kiểm tra, sửa chữa;
- Khả năng vận hành của hệ thống trợ lực lái, độ rơ của vô lăng lái, độ nặng khi đánh lái phải nằm trong ngưỡng yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất;
- Quá trình vận hành của bộ trích công suất (PTO), hệ thống truyền lực đến bơm ly tâm, nếu bộ trích công suất có tiếng kêu lạ, rò rỉ dầu bôi trơn, trục truyền lực đến bơm ly tâm bị rung lắc thì phải ngừng sử dụng và tìm nguyên nhân khắc phục;
- Sự hoạt động của hệ thống bơm nước, cụ thể: Kiểm tra độ kín của van phun nước, van mở chất tạo bọt, van khí, các đồng hồ, đèn báo; kiểm tra mỡ làm kín và bôi trơn trục bơm (nếu có), các cơ cấu chuyển động xoay phải hoạt động bình thường; 
- Độ kín của bơm chữa cháy (đóng kín tất cả các van của bơm, nắp đậy họng hút, thực hiện động tác hút chân không cho bơm đạt độ chân không tối đa, thời gian hút chân không không quá 30 giây. Ngừng hút chân không, quan sát đồng hồ chân không, nếu trong 02 phút kim đồng hồ không giảm về quá 01 vạch (tương ứng với 0,1 bar) là bơm bảo đảm độ kín; nếu kim trả về nhanh hơn là bơm bị hở, phải tìm nguyên nhân để khắc phục;
- Khả năng làm việc của bơm chân không mồi nước bằng cách thực hiện thao tác hút chân không, yêu cầu trị số áp suất chân không phải đạt ít nhất -0,6 bar (6/10 vạch chỉ số trên đồng hồ hạ áp), nếu thấp hơn phải bảo dưỡng, sửa chữa bơm chân không mồi nước;
- Tình trạng hoạt động của hệ thống chữa cháy sử dụng công nghệ bọt khí nén (nếu có): Kiểm tra độ kín của máy nén khí cung cấp khí nén cho hệ thống chữa cháy công nghệ bọt khí nén, các van, công tắc điều khiển của hệ thống phải hoạt động bình thường; 
- Các cơ cấu thủy lực nâng, hạ, quay, cơ cấu tời, cẩu, cơ cấu ra thang, vào thang, giỏ thang; cơ cấu nâng hạ, xoay của tháp đèn chiếu sáng; máy phát điện, các cơ cấu bảo đảm an toàn; cơ cấu nâng, hạ, xoay và hoạt động của hệ thống quạt hút khói;... Nếu phát hiện hỏng hóc, sự cố, cần yêu cầu bộ phận kỹ thuật phối hợp kiểm tra, khắc phục;
b) Đánh giá tình trạng kỹ thuật của phương tiện và nhanh chóng thực hiện việc bổ sung nhiên liệu, vật tư tiêu hao (nếu có), siết chặt các mũ ốc vít, bôi trơn các chi tiết chuyển động, sửa chữa các hư hỏng trong khả năng của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý phương tiện. Đối với các hư hỏng không thể khắc phục được ngay phải dừng hoạt động của phương tiện và có phương án khắc phục trong thời gian ngắn nhất.
2. Tàu, xuồng, ca nô, mô tô nước 
a) Kiểm tra hoạt động của phương tiện
- Động cơ tàu, xuồng, ca nô, mô tô nước phải hoạt động ổn định;
- Hệ thống lái, thiết bị dẫn đường, đèn, còi tín hiệu phải hoạt động bình thường;
- Hệ thống bơm nước và lăng giá chữa cháy trang bị theo tàu, xuồng, ca nô hoạt động bình thường.
b) Đánh giá tình trạng kỹ thuật của phương tiện và nhanh chóng thực hiện việc bổ sung nhiên liệu, vật tư tiêu hao (nếu có), siết chặt các mũ ốc vít, bôi trơn các chi tiết chuyển động, sửa chữa các hư hỏng trong khả năng của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý phương tiện. Đối với các hư hỏng không thể khắc phục được ngay phải dừng hoạt động của phương tiện và có phương án khắc phục trong thời gian ngắn nhất.
[bookmark: _Hlk186095697]3. Máy bơm chữa cháy
a) Kiểm tra hoạt động của phương tiện
- Tình trạng hoạt động của động cơ máy bơm (Khởi động động cơ bơm, cho khởi động động cơ ở tốc độ không tải tối đa từ 02 phút đến 03 phút);
- Tình trạng hoạt động của máy bơm chữa cháy tại nơi có nguồn nước, triển khai ống hút. Đóng kín van họng phun. Khởi động động cơ (sử dụng hệ thống khởi động bằng điện hoặc dây giật tự cuốn), khi máy nổ thì tăng dần ga, đồng thời thực hiện thao tác hút nước. Quan sát đồng hồ chân không và đồng hồ áp lực nước (nếu trong vòng 30 giây mà hút nước không lên thì phải tắt máy và kiểm tra, sửa chữa khôi phục độ kín của bơm mới được tiếp tục thao tác hút nước). Khi thấy nước chảy qua bơm gây chân không thành dòng liên tục đồng thời kim đồng hồ áp lực nước tăng lên từ 02 bar đến 03 bar thì ngắt bơm chân không, từ từ tăng ga và mở van họng phun nước. Khi bơm hoạt động, luôn duy trì áp suất nước không thấp hơn 4 bar để bảo đảm làm mát cho bơm (đối với máy bơm làm mát bằng nước);
- Trong quá trình sử dụng không điều chỉnh cần điều khiển bộ điều tốc vì sẽ làm hư hỏng động cơ máy bơm. Đối với các máy bơm chữa cháy có lắp công tắc cảnh báo quá nhiệt động cơ, phải luôn để công tắc ở vị trí mở “ON”.
b) Đánh giá tình trạng kỹ thuật của máy bơm chữa cháy và nhanh chóng thực hiện việc bổ sung nhiên liệu, dầu bôi trơn, sạc điện cho bình ắc quy, siết chặt các mũ ốc vít, sửa chữa các hư hỏng trong khả năng của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý phương tiện. Đối với các hư hỏng không thể khắc phục được ngay phải dừng hoạt động của máy bơm chữa cháy và có phương án khắc phục trong thời gian ngắn nhất.
4. Phương tiện cơ giới khác
a) Kiểm tra hoạt động của phương tiện
- Đối với Robot chữa cháy: Hệ thống khởi động, động cơ, các công tắc và đồng hồ, đèn báo, hệ thống điều khiển từ xa, hệ thống truyền động và cơ cấu điều khiển lăng chữa cháy, hệ thống đèn chiếu sáng, camera quan sát hoạt động bình thường. Nếu phương tiện báo lỗi phải dừng hoạt động và kiểm tra, sửa chữa theo quy định của nhà sản xuất;
- Đối với máy nạp không khí sạch: Hệ thống khởi động, động cơ, khối nén khí, các van điều áp, van an toàn, đầu nạp và dây nạp hoạt động bình thường. Điều chỉnh độ căng của dây curoa dẫn động khối nén khí theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Nếu có hiện tượng rò rỉ dầu bôi trơn và khí nén áp suất cao phải dừng hoạt động và kiểm tra, sửa chữa;
- Đối với bình chữa cháy đeo vai có động cơ: Động cơ, các bình chứa, dây dẫn, lăng phun hoạt động bình thường. Nếu phương tiện hoạt động không ổn định, có tiếng ồn lớn và bị rung bất thường phải kiểm tra, sửa chữa.
b) Đánh giá tình trạng kỹ thuật của phương tiện và nhanh chóng thực hiện việc bổ sung nhiên liệu, vật tư tiêu hao (nếu có), sạc điện cho bình ắc quy, siết chặt các mũ ốc vít, sửa chữa các hư hỏng trong khả năng của cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý phương tiện. Đối với các hư hỏng không thể khắc phục được ngay phải dừng hoạt động của phương tiện và có phương án khắc phục trong thời gian ngắn nhất.





























PHỤ LỤC III
BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG 
PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY THÔNG DỤNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số …/2025/TT-BCA 
ngày … tháng … năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an)
I. Bảo quản, bảo dưỡng bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy
Áp dụng theo quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7435-2:2004 (ISO 11602-2:2000) Phòng cháy, chữa cháy - Bình chữa cháy xách tay và xe đẩy chữa cháy - Phần 2: Kiểm tra và bảo dưỡng.
[bookmark: dieu_16]II. Bảo quản, bảo dưỡng các loại phương tiện chữa cháy thông dụng khác
1. Bảo quản, bảo dưỡng vòi đẩy chữa cháy, ống hút chữa cháy
Áp dụng theo quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5740 : 2023 Phòng cháy chữa cháy - vòi đẩy chữa cháy và thực hiện theo các yêu cầu sau:
a) Bảo quản trong kho: Vòi đẩy chữa cháy, ống hút chữa cháy phải để trên giá nơi khô ráo, không tiếp xúc với tường kho, không xếp thành đống và để các vật nặng lên mà chỉ được để đứng từng cuộn một tránh ánh nắng trực tiếp, không để gần hóa chất ăn mòn, axit, xăng, dầu; định kỳ hàng quý phải đảo vòi, thay đổi nếp gấp. 
b) Bảo quản, sắp xếp trên xe: Vòi để trên xe chữa cháy theo cuộn phải để đúng khoang chứa phương tiện quy định, ống hút chữa cháy để đúng vị trí.
c) Bảo quản, bảo dưỡng trước, trong và sau khi phục vụ huấn luyện, thực tập phương án hoặc đi làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:
- Vòi đẩy chữa cháy, ống hút không để gấp khúc hoặc có vật nặng đè chặn, không kéo lê vòi và ống hút dưới đất, không rải vòi lên các vật sắc nhọn, vật đang cháy, nơi có hóa chất ăn mòn, axit, xăng, dầu;
- Giặt sạch, phơi khô vòi đẩy chữa cháy trước khi cuộn vòi đẩy chữa cháy đưa vào kho hoặc xếp lên khoang chứa phương tiện của xe chữa cháy; không xếp trên xe các cuộn vòi còn ẩm ướt;
- Không di chuyển xe khi vòi đẩy chữa cháy, ống hút đang lắp vào họng phun hoặc họng hút của xe; không tăng, giảm ga đột ngột khi bơm chữa cháy đang hoạt động; không tăng áp suất vượt quá áp suất làm việc vòi đẩy chữa cháy.
2. Bảo quản, bảo dưỡng lăng chữa cháy, đầu nối, ba chạc, hai chạc chữa cháy, ezectơ, thang chữa cháy…
a) Bảo quản trong kho: Lăng chữa cháy, đầu nối, ba chạc, hai chạc chữa cháy phải để trên kệ khô ráo; thang chữa cháy để dựa ở vị trí sạch sẽ, khô ráo, dễ lấy; không để các vật nặng đè lên phương tiện hoặc không được chồng quá cao các phương tiện lên nhau, không để gần xăng, dầu, axit hoặc hóa chất ăn mòn. 
b) Bảo quản, sắp xếp trên xe: Lăng chữa cháy, đầu nối, ba chạc, hai chạc chữa cháy phải để đúng khoang chứa phương tiện quy định; thang chữa cháy để đúng vị trí.
c) Bảo quản, bảo dưỡng trước, trong và sau khi phục vụ huấn luyện, thực tập phương án hoặc đi làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ: Vệ sinh sạch sẽ lăng chữa cháy, đầu nối, ba chạc, hai chạc chữa cháy, thang chữa cháy trước khi đưa vào kho hoặc xếp lên khoang chứa phương tiện quy định.
3. Bảo quản, bảo dưỡng trụ nước, cột lấy nước chữa cháy
a) Bảo quản, bảo dưỡng trong kho: Trụ nước, cột lấy nước chữa cháy phải để nơi khô ráo, không để gần xăng, dầu, axit hoặc hóa chất ăn mòn. Định kỳ 01 năm 01 lần kiểm tra các van khóa họng lấy nước nếu phát hiện bị kẹt khó mở phải tra dầu mỡ. 
b) Bảo quản, bảo dưỡng, trụ nước, cột lấy nước chữa cháy đã được lắp đặt: Định kỳ 06 tháng 01 lần kiểm tra các van khóa họng lấy nước nếu phát hiện bị kẹt khó mở phải tra dầu mỡ; Kiểm tra nắp đậy họng tiếp nước của trụ nước và cột nước phải được tháo ra lắp lại dễ dàng, nếu mất thì phải thay; kiểm tra zoăng cao su ở họng tiếp nước của trụ nước và cột lấy nước chữa cháy, nếu lão hóa thì phải thay; lớp sơn bảo vệ bên ngoài trụ nước, cột lấy nước chữa cháy bị bong tróc phải được sơn mới./.














PHỤ LỤC IV
BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG 
TRANG PHỤC VÀ THIẾT BỊ BẢO HỘ CÁ NHÂN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số …/2025/TT-BCA 
ngày … tháng … năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an)
I. Bảo quản, bảo dưỡng trang phục và thiết bị bảo hộ cá nhân hằng ngày
1. Kiểm tra trang phục và thiết bị bảo hộ cá nhân
a) Quần, áo, mũ, ủng, găng tay, giầy, thắt lưng, kính, khẩu trang chữa cháy; quần, áo, mũ, ủng, găng tay, giầy cách nhiệt; ủng, găng tay cách điện; bộ quần áo chống hóa chất; bộ quần áo chống phóng xạ bảo đảm không bị rách, thủng; mũ chữa cháy không bị nứt, vỡ và hỏng quai đeo; kính bảo vệ mặt của bộ quần áo cách nhiệt, bộ quần áo chống hóa chất, quần áo chống phóng xạ không bị nứt vỡ.
b) Mặt nạ phòng độc cách ly, mặt nạ lọc độc, thiết bị hỗ trợ thở cá nhân dùng trong chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bảo đảm kín, không bị hở trong quá trình sử dụng, dây đeo cao su không bị lão hóa, đứt. Kiểm tra lượng khí trong bình và kiểm tra độ kín của van, mặt trùm.
2. Bảo quản, bảo dưỡng trang phục và thiết bị bảo hộ cá nhân
a) Làm sạch quần, áo, mũ, ủng, găng tay, giầy, thắt lưng, kính, khẩu trang chữa cháy; quần, áo, mũ, ủng, găng tay, giầy cách nhiệt; ủng, găng tay cách điện; bộ quần áo chống hóa chất; bộ quần áo chống phóng xạ bằng cách dùng khăn mềm, nhúng vào nước ấm lau khô và sắp xếp gọn gàng đúng nơi quy định. Riêng quần, áo cách nhiệt, quần áo chống hóa chất, quần áo chống phóng xạ không được gấp để tránh nếp gấp gây bong tróc và hư hỏng quần, áo, phải treo ở nơi khô, thoáng, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
b) Làm sạch đèn chiếu sáng cá nhân, kiểm tra và sạc đầy pin, sắp xếp gọn gàng đúng nơi quy định.
c) Làm sạch mặt nạ phòng độc cách ly, mặt nạ lọc độc, thiết bị hỗ trợ thở cá nhân dùng trong chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Khí trong bình phải nạp tới áp suất đạt ≥ 80% áp suất làm việc tối đa của bình khí trước khi đưa vào bảo quản.
[bookmark: dieu_18]II. Bảo quản, bảo dưỡng sau khi phục vụ huấn luyện, thực tập phương án hoặc đi làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 
1. Quần, áo, mũ, ủng, găng tay, giầy, thắt lưng, kính phải được làm sạch bên trong, bên ngoài; được phơi khô và bảo quản ở nơi thoáng, mát. 
2. Ủng, găng tay cách điện; quần, áo, mũ, ủng, găng tay, giầy cách nhiệt sau khi sử dụng phải dùng khăn mềm nhúng vào nước ấm lau khô. Riêng quần, áo cách nhiệt, quần áo chống hóa chất, quần áo chống phóng xạ không được gấp để tránh nếp gấp gây bong tróc và hư hỏng quần, áo, phải treo ở nơi khô, thoáng, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
3. Mặt nạ phòng độc cách ly; mặt nạ lọc độc; thiết bị hỗ trợ thở cá nhân dùng trong chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải được làm sạch sau khi sử dụng. Phải dùng nước ấm rửa sạch và làm sạch dưới vòi nước chảy, dùng khăn mềm lau khô và phải được phơi hoặc sấy khô; tháo các bình khí đem đi nạp đủ áp suất vào bình khí; kiểm tra giá đỡ lưng, dây đeo, van, khóa, các khớp nối, van nhu cầu thở và mặt trùm trước khi đưa vào bảo quản.
4. Bộ quần áo chống hóa chất; bộ quần áo chống phóng xạ phải được tiêu độc, khử trùng sau khi sử dụng. Sau khi tiêu độc khử trùng phải được làm sạch bên trong, bên ngoài; được phơi khô và bảo quản ở nơi thoáng, mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Quần áo phải được treo trên giá hoặc trong tủ để tránh nếp gấp gây hư hỏng./.



















PHỤ LỤC V
BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG PHƯƠNG TIỆN CỨU NGƯỜI 
(Ban hành kèm theo Thông tư số …/2025/TT-BCA 
ngày … tháng … năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an)
I. Bảo quản, bảo dưỡng phương tiện hằng ngày
1. Kiểm tra phương tiện 
a) Kiểm tra thiết bị dò tìm nạn nhân:
- Dung lượng pin của thiết bị (luôn được sạc đầy);
- Khả năng làm việc của camera, màn hình điều khiển thiết bị, micro và tai nghe.
b) Kiểm tra thiết bị phục vụ cứu hộ dưới nước:
- Bộ đồ lặn, bảo đảm tất cả các bộ phận của thiết bị hỗ trợ thở phải kín trong quá trình sử dụng; ống, dây cao su không có vết nứt, thủng; các thiết bị đi kèm đủ cơ số và hoạt động bình thường; 
- Dung lượng pin hoặc bình ắc quy (luôn được sạc đầy) của các thiết bị sử dụng điện như đèn pin dưới nước, thiết bị đẩy thợ lặn, thiết bị liên lạc dưới nước,…; 
- Khả năng làm việc của động cơ điện trong thiết bị đẩy thợ lặn, bảo đảm động cơ hoạt động êm ái, các zoăng cao su làm kín còn nguyên vẹn;
- Tình trạng kỹ thuật của các loại áo phao, bảo đảm lớp vải bọc bên ngoài không bị mục, nát, rách, các khóa trên áo hoạt động tốt;
- Thiết bị súng phóng dây cứu nạn, cứu hộ; súng phóng phao cứu nạn, cứu hộ dưới nước, bảo đảm đủ áp suất khí trong bình chứa khí nén, các bộ phận của súng hoạt động bình thường, không có hiện tượng hư hỏng hoặc rò rỉ khí.
c) Kiểm tra thiết bị phục vụ cứu hộ trên cao, dây cứu người, đai cứu hộ:
- Đầu nối, các mối nối bằng chỉ may của đai và áo cứu hộ bảo đảm không bị đứt chỉ;
- Cuộn dây cứu hộ bảo đảm dây không bị sờn, bị đứt, nếu không bảo đảm an toàn phải loại bỏ.
2. Bảo quản, bảo dưỡng phương tiện 
a) Bảo quản, bảo dưỡng thiết bị dò tìm người:
- Vệ sinh sạch sẽ toàn bộ thiết bị;
- Sạc đầy pin cho thiết bị;
- Để thiết bị dò tìm người ở nơi khô thoáng, không để thiết bị ở gần xăng, dầu, axit và các chất ăn mòn hoặc để dầu mỡ bám vào, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng;
- Định kỳ một tuần một lần triển khai vận hành kiểm tra thiết bị.
b) Bảo quản, bảo dưỡng thiết bị phục vụ cứu hộ dưới nước:
- Vệ sinh sạch sẽ toàn bộ thiết bị; 
- Sạc đầy pin cho thiết bị;
- Để thiết bị ở nơi khô thoáng, không để thiết bị ở gần xăng, dầu, axit và các chất ăn mòn hoặc để dầu mỡ bám vào, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng;
- Định kỳ một tuần một lần vận hành kiểm tra thiết bị.
c) Bảo quản, bảo dưỡng thiết bị phục vụ cứu hộ trên cao, dây cứu người, đai cứu hộ:
- Vệ sinh sạch sẽ toàn bộ thiết bị; đối với các thiết bị ròng rọc, puly, khớp nối phải định kỳ kiểm tra để tra bổ sung dầu mỡ bôi trơn;
- Sắp xếp thiết bị gọn gàng ở nơi sạch sẽ, khô thoáng, không để thiết bị ở gần xăng, dầu, axit và các chất ăn mòn hoặc để dầu mỡ bám vào, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng;
- Định kỳ một tuần một lần vận hành kiểm tra thiết bị;
- Định kỳ 06 tháng một lần phải kiểm tra thử tải ở mức tải lớn nhất theo thông số kỹ thuật của nhà sản xuất đối với áo cứu hộ, đai cứu hộ, dây cứu hộ, ròng rọc, móc khóa carabiner.
d) Bảo quản, bảo dưỡng đệm cứu người:
- Lau chùi sạch sẽ toàn bộ phương tiện;
- Sắp xếp đệm gọn gàng ở nơi sạch sẽ, khô, thoáng, không để thiết bị ở gần xăng, dầu, axit và các chất ăn mòn hoặc để dầu mỡ bám vào, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng;
- Không để đệm cứu người ở nơi có nhiệt độ cao hơn 40°C và nơi bị ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp;
- Định kỳ sau 2 năm kể từ ngày đưa đệm vào sử dụng phải kiểm tra chất lượng của đệm bằng cách thả vật hình trụ tròn có trọng lượng 80 kg với tiết diện bề mặt 0,2 m2 ở độ cao tối đa cho phép lên đệm; thực hiện thử lại ít nhất 03 lần.
đ) Bảo quản, bảo dưỡng các loại phương tiện cứu người thông dụng khác:
- Tránh để phương tiện tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời; nếu để phương tiện ngoài trời phải che phủ phương tiện để tránh mưa, nắng;
- Không để phương tiện gần xăng, dầu, axit và các hóa chất ăn mòn hoặc để dầu mỡ bám vào phương tiện.
II. Bảo quản, bảo dưỡng phương tiện sau khi phục vụ cứu nạn, cứu hộ, thực tập cứu nạn, cứu hộ
1. Bảo quản, bảo dưỡng thiết bị dò tìm người
a) Vệ sinh sạch sẽ toàn bộ thiết bị.
b) Kiểm tra sạc đầy pin cho thiết bị.
c) Để thiết bị ở nơi khô thoáng, không để thiết bị ở gần xăng, dầu, axit và các chất ăn mòn hoặc để dầu mỡ bám vào, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
2. Bảo quản, bảo dưỡng thiết bị phục vụ cứu hộ dưới nước
a) Lau chùi sạch sẽ toàn bộ thiết bị, bảo đảm khô ráo.
b) Kiểm tra, sạc đầy pin cho thiết bị.
c) Để thiết bị ở nơi khô thoáng, không để thiết bị ở gần xăng, dầu, axit và các chất ăn mòn hoặc để dầu mỡ bám vào, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
d) Định kỳ một tuần một lần vận hành kiểm tra thiết bị.
3. Bảo quản, bảo dưỡng thiết bị phục vụ cứu hộ trên cao, dây cứu người, đai cứu hộ
a) Lau chùi, vệ sinh sạch sẽ toàn bộ thiết bị. 
b) Sắp xếp thiết bị gọn gàng ở nơi sạch sẽ, khô thoáng, không để thiết bị ở gần xăng, dầu, axit và các chất ăn mòn hoặc để dầu mỡ bám vào, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
4. Bảo quản, bảo dưỡng đệm cứu người
a) Lau chùi sạch sẽ đệm và thiết bị kèm theo. 
b) Gấp đệm đúng quy trình kỹ thuật. Sắp xếp đệm gọn gàng ở nơi sạch sẽ, khô thoáng, không để đệm và thiết bị ở gần xăng, dầu, axit và các chất ăn mòn hoặc để dầu mỡ bám vào, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.
5. Bảo quản, bảo dưỡng các loại phương tiện cứu người thông dụng khác
a) Lau chùi, vệ sinh sạch sẽ toàn bộ thiết bị. 
b) Ống tụt cứu người được gấp đúng quy trình kỹ thuật, bảo quản ở nơi có nhiệt độ thấp hơn 40°C.
c) Sắp xếp thiết bị gọn gàng ở nơi sạch sẽ, khô thoáng, không để thiết bị ở gần xăng, dầu, axit và các chất ăn mòn hoặc để dầu mỡ bám vào, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng./.







[bookmark: _Hlk59299029]PHỤ LỤC VI
BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG 
PHƯƠNG TIỆN, DỤNG CỤ PHÁ DỠ THÔ SƠ
(Ban hành kèm theo Thông tư số …/2025/TT-BCA 
ngày … tháng … năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an)

I. Bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên
Việc bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên phương tiện, dụng cụ phá dỡ thô sơ thực hiện theo các nội dung sau:
1. Sắp xếp, làm sạch phương tiện, dụng cụ.
2. Bảo quản trên giá kê, sàn kê hoặc trong tủ bảo quản; không được quăng, quật khi sắp xếp, vận chuyển.
3. Không để phương tiện ở gần xăng, dầu, axit và các chất ăn mòn.
[bookmark: dieu_22]II. Bảo quản, bảo dưỡng sau khi chữa cháy, thực tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
1. Vệ sinh sạch sẽ toàn bộ phương tiện, dụng cụ. 
2. Kiểm tra lại các chi tiết của phương tiện, dụng cụ bảo đảm vẫn chắc chắn khi sử dụng.
3. Sắp xếp thiết bị gọn gàng ở nơi sạch sẽ, khô ráo, không để thiết bị ở gần xăng, dầu, axit và các chất ăn mòn, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng./.












PHỤ LỤC VII
BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG 
THIẾT BỊ, DỤNG CỤ THÔNG TIN LIÊN LẠC
(Ban hành kèm theo Thông tư số …/2025/TT-BCA 
Ngày … tháng … năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an)
I. Bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên
1. Dùng vải mềm lau sạch các bộ phận của máy như thân máy, ăng ten, núm chuyển kênh, núm xoay tăng, giảm âm lượng, các phím chức năng.
2. Tháo pin ra khỏi bộ đàm và dùng vải mềm vệ sinh sạch các tiếp điểm của pin và chân cực tiếp xúc với máy.
3. Kiểm tra tình trạng tiếp xúc của chân pin với đế sạc để bảo đảm việc sạc pin được bình thường.
4. Sau khi vệ sinh máy, tiến hành lắp ăng ten, lắp pin vào máy và mở công tắc nguồn để máy hoạt động trở lại.
[bookmark: dieu_24]II. Bảo quản, bảo dưỡng sau khi phục vụ huấn luyện, thực tập phương án hoặc đi làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
1. Tắt máy bộ đàm cầm tay.
2. Tháo pin, ăng ten, tai nghe ra khỏi thiết bị và dùng vải mềm vệ sinh sạch.
[bookmark: dieu_25]3. Vệ sinh sạch thân máy và các điểm tiếp xúc với pin; nạp pin cho bộ đàm./.













PHỤ LỤC VIII
BẢO QUẢN, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG BÁO CHÁY, CHỮA CHÁY; 
ĐÈN CHỈ DẪN THOÁT NẠN, ĐÈN CHIẾU SÁNG SỰ CỐ; 
CHẤT CHỮA CHÁY
(Ban hành kèm theo Thông tư số …/2025/TT-BCA 
Ngày … tháng … năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an)
I. Bảo quản, bảo dưỡng hệ thống báo cháy
1. Thiết bị thuộc hệ thống báo cháy (tủ trung tâm báo cháy, đầu báo cháy các loại, thiết bị cảnh báo cháy sớm, modul các loại, chuông báo cháy, đèn báo cháy, nút báo cháy, nút ấn báo cháy, hệ thống âm thanh báo cháy và hướng dẫn thoát nạn) sau khi lắp đặt phải được chạy thử nghiệm để kiểm tra chất lượng và chỉ được đưa vào hoạt động sau khi có kết quả cho thấy hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của thiết kế và các tiêu chuẩn liên quan.
2. Thiết bị thuộc hệ thống báo cháy sau khi đưa vào hoạt động phải được kiểm tra ít nhất một năm một lần để đánh giá chất lượng và khả năng hoạt động của các thiết bị trong hệ thống.
3. Việc bảo dưỡng định kỳ được thực hiện tùy theo điều kiện môi trường nơi lắp đặt và theo hướng dẫn của nhà sản xuất, nhưng ít nhất hai năm một lần phải tổ chức bảo dưỡng toàn bộ hệ thống.
Việc kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng thiết bị thuộc hệ thống báo cháy (tủ trung tâm báo cháy, đầu báo cháy các loại, thiết bị cảnh báo cháy sớm, modul các loại, chuông báo cháy, đèn báo cháy, nút báo cháy, nút ấn báo cháy, hệ thống âm thanh báo cháy và hướng dẫn thoát nạn) phải tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất và theo TCVN 5738:2021.
II. Bảo quản, bảo dưỡng thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy bằng khí, sol-khí, nước, bột, bọt 
1. Các thiết bị sau đây khi lắp đặt phải được chạy thử nghiệm để kiểm tra chất lượng và chỉ được đưa vào hoạt động sau khi có kết quả chạy thử nghiệm cho thấy hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của thiết kế và các tiêu chuẩn liên quan: thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy bằng khí, sol-khí, nước, bột, bọt (máy bơm chữa cháy, máy bơm bù áp, tủ điều khiển chữa cháy; chuông, còi, đèn, bảng cảnh báo xả chất chữa cháy; van báo động, van tràn ngập, van giám sát, van chọn vùng, van góc, công tắc áp lực, công tắc dòng chảy; ống phi kim loại dùng trong hệ thống cấp nước chữa cháy tự động, ống mềm dùng cho đầu phun chữa cháy; họng tiếp nước chữa cháy, đầu phun chất chữa cháy các loại; chai, thiết bị chứa khí, sol-khí, bột, bọt chữa cháy các loại).
2. Thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy bằng khí, sol-khí, nước, bột, bọt, sau khi đưa vào hoạt động phải được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ một năm một lần để đánh giá chất lượng và khả năng hoạt động của các thiết bị trong hệ thống.
3. Việc kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy bằng khí, sol-khí, nước, bột, bọt, phải tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất và các tiêu chuẩn chuyên ngành (TCVN 6101:1996, TCVN 6305-1:2007, TCVN 13333:2021, TCVN 7336:2021, TCVN 7161-1:2022 và các tiêu chuẩn khác có liên quan).
III. Bảo quản, bảo dưỡng đèn chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố 
1. Đèn chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố sau khi lắp đặt phải được chạy thử nghiệm để kiểm tra chất lượng và chỉ được đưa vào hoạt động sau khi có kết quả chạy thử nghiệm cho thấy hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của thiết kế và các tiêu chuẩn liên quan.
2. Đèn chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố sau khi đưa vào hoạt động phải được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ một năm một lần để đánh giá chất lượng và khả năng hoạt động của các thiết bị trong hệ thống.
3. Việc kiểm tra, bảo quản, bảo dưỡng đèn chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố phải tuân theo quy định tại TCVN 13456:2022 và hướng dẫn của nhà sản xuất.
IV. Bảo quản chất chữa cháy các loại 
Việc kiểm tra, bảo quản chất chữa cháy các loại (hoá chất chữa cháy gốc nước, bột chữa cháy, khí chữa cháy, chất tạo bọt chữa cháy) phải tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất./.
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PHỤ LỤC IX
MẪU SỔ THEO DÕI HOẠT ĐỘNG CỦA PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ CƠ GIỚI
 (Ban hành kèm theo Thông tư số …/2025/TT-BCA ngày … tháng … năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công an)

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	Mẫu số 01
Ban hành kèm theo
Thông tư số …/2025/TT-BCA
Ngày …/…/2025

	…(1)…
…(2)…

SỔ THEO DÕI HOẠT ĐỘNG CỦA XE CHỮA CHÁY, XE CHUYÊN DÙNG; 
TÀU, XUỒNG, CA NÔ, MÔ TÔ NƯỚC PHỤC VỤ CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ
(Năm …………) 

Loại xe, tàu, xuồng, ca nô: ………………………………………………………………………………………………..
Biển kiểm soát: …………………………………………………..…………………………………………………….…
Đơn vị quản lý, sử dụng:…..………………………………………….…………………………………………………..

LÝ LỊCH XE, TÀU, XUỒNG, CA NÔ, MÔ TÔ NƯỚC
- Loại phương tiện: …………………………………………………………………………………………………..…..
- Số máy: ……………………………………………………………………………………………………………...….
- Số khung: ………………………………………………………………...……………………………………….…….
- Thời gian nhận: ………………………………….……………………………………………………………….…….
- Thời gian ngừng hoạt động: ..............................................................................................................................................

Ghi chú:
(1) Tên đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý.
(2) Tên đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng.



BẢNG THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN THEO XE, TÀU, XUỒNG, CA NÔ, MÔ TÔ NƯỚC

	Số TT
	Tên gọi và quy cách
	Đơn vị tính
	Số lượng kiểm kê theo từng thời gian

	
	
	
	Tháng 1
	Tháng 2
	Tháng 3
	Tháng 4
	Tháng 5
	Tháng 6
	Tháng 7
	Tháng 8
	Tháng 9
	Tháng 10
	Tháng 11
	Tháng 12

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	





BẢNG THEO DÕI HOẠT ĐỘNG CỦA XE, TÀU, XUỒNG, CA NÔ, MÔ TÔ NƯỚC
(Kể cả các trường hợp thay đổi, mất, hư hỏng trang thiết bị theo xe, tàu, xuồng, ca nô, mô tô nước)

	Ngày tháng năm
	Nội dung hoạt động (làm gì, ở đâu) sự thay đổi
	Thời gian nổ máy tại chỗ (phút)
	Số km xe chạy
	Thời gian phun hút nước (phút)
	Nhiên liệu
	Tình trạng kỹ thuật
	Nguyên nhân hư hỏng
	Thời gian và biện pháp khắc phục
	Xác nhận của người đại diện cơ quan, tổ chức, hộ gia đình
 (ký, ghi rõ họ tên)

	
	
	
	
	
	Đã lĩnh
	Tiêu thụ
	Còn lại
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:
Sổ này có 100 trang, ghi chép hoạt động của từng xe chữa cháy, xe chuyên dùng, tàu, xuồng, ca nô, mô tô nước trong 01 năm (hết 01 năm phải thay sổ mới và lưu giữ sổ cũ phục vụ công tác theo dõi và kiểm tra), cụ thể:
- Bảng I ghi lý lịch xe, tàu, xuồng, ca nô, mô tô nước có 1 trang (có thể sử dụng làm bìa sổ theo dõi hoạt động phương tiện)
- Bảng II thống kê phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phụ tùng, dụng cụ sửa chữa được trang bị theo xe, tàu, xuồng, ca nô, mô tô nước, có 4 trang (từ trang 02 đến trang 05); Phải thống kê tất cả các phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phụ tùng, dụng cụ sửa chữa trang bị theo xe, tàu, xuồng, ca nô, mô tô nước trong từng tháng.
- Bảng III ghi chép theo dõi hoạt động có 95 trang (từ trang 06 đến trang 100):
  + Cột 2 ghi rõ nội dung hoạt động của xe, tàu, xuồng, ca nô, mô tô nước hằng ngày như phát động máy, luyện tập, bảo dưỡng, sửa chữa, đi chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ,…
  + Cột 6, 7, 8 ghi rõ tình trạng kỹ thuật của xe, tàu, xuồng, ca nô, mô tô nước, trang thiết bị hư hỏng, mất, nguyên nhân và thời gian khắc phục.
  + Cột 9 hằng ngày người đại diện cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý xe, tàu, xuồng, ca nô, mô tô nước ký và ghi rõ họ tên vào ô.
Những phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phụ tùng, dụng cụ sửa chữa bị hư hỏng, mất mát, chuyển giao cho đơn vị khác cần ghi vào bảng III và lập biên bản theo dõi xử lý riêng.

	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	Mẫu số 02
Ban hành kèm theo
Thông tư số …/2025/TT-BCA
Ngày …/…/2025

	
	
	

	…(1)…
…(2)…

SỔ THEO DÕI HOẠT ĐỘNG CỦA ………….(3)…………...
(Năm ……….)

Loại phương tiện: …………………………………………………………….……………………………………………
Số động cơ: ………………………………………………………………….…………………………………….……….
Số máy: ……………………………………………………………………………………………………………….……
Đơn vị quản lý, sử dụng:…..………………………….……………….……………………………………………..…….
LÝ LỊCH MÁY
- Loại phương tiện: …………………………………..…..……………………..…..………..……………………………………..
- Số động cơ: ……………………………………..…………………………..…..………………………………………….….…..
- Số máy: ……………………………..……………….……………………..…..………………………………………….…..…..
- Thời gian nhận: ………………………….……….………………………..…..……………………………………………….…..
- Thời gian ngừng hoạt động: ………..…..………..…..………..…..………..…..…………………………………………………..

Ghi chú:
(1) Tên đơn vị cấp trên trực tiếp quản lý.
(2) Tên đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng.
(3) Tên phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Mỗi phương tiện có một sổ riêng và ghi đúng các nội dung theo cột mẫu.



BẢNG THỐNG KÊ TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN KÈM THEO ………………………………………

	Số TT
	Tên gọi và quy cách
	Đơn vị tính
	Số lượng kiểm kê theo từng thời gian

	
	
	
	Tháng 1
	Tháng 2
	Tháng 3
	Tháng 4
	Tháng 5
	Tháng 6
	Tháng 7
	Tháng 8
	Tháng 9
	Tháng 10
	Tháng 11
	Tháng 12

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	 1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



BẢNG THEO DÕI HOẠT ĐỘNG CỦA ………………………………….

	Ngày tháng năm
	Nội dung hoạt động (kể cả sự thay đổi)
	Thời gian hoạt động
	Nhiên liệu
	Tình trạng kỹ thuật
	Nguyên nhân hư hỏng
	Thời gian và biện pháp khắc phục
	Xác nhận của người đại diện cơ quan, tổ chức
 (ký, ghi rõ họ tên)

	
	
	Nổ máy tại chỗ (phút)
	Thời gian phun hút nước (phút)
	Đã lĩnh
	Tiêu thụ
	Còn lại
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



Ghi chú:
Sổ này có 60 trang, ghi chép hoạt động của phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong 01 năm (hết 01 năm phải thay sổ mới và lưu giữ sổ cũ phục vụ công tác theo dõi và kiểm tra), cụ thể:
- Bảng I ghi lý lịch phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có 1 trang (có thể sử dụng làm bìa sổ theo dõi hoạt động máy bơm chữa cháy);
- Bảng II thống kê phương tiện, phụ tùng, dụng cụ sửa chữa kèm theo phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo từng tháng, có 02 trang (từ trang 02 đến trang 03);
- Bảng III ghi chép theo dõi hoạt động của phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ có 57 trang (từ trang 04 đến trang 60):
  + Cột 2 ghi rõ nội dung hoạt động của phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ hằng ngày như phát động máy, luyện tập, bảo dưỡng, sửa chữa, đi chữa cháy,…
  + Cột 5, 6, 7 ghi rõ tình trạng kỹ thuật của phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, trang thiết bị hư hỏng, mất, nguyên nhân và thời gian khắc phục.
  + Cột 8 hằng ngày người đại diện cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ký và ghi rõ họ tên vào ô.
Những phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phụ tùng, dụng cụ sửa chữa bị hư hỏng, mất mát, chuyển giao cho đơn vị khác cần ghi vào bảng III và lập biên bản theo dõi xử lý riêng.
